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KẾ HOẠCH
Phòng, chống và loại trừ bệnh Phong trên địa bàn 

xã Phùng Nguyên năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 91/KH-TTYT ngày 25/3/2024 của  Trung tâm Y tế 
huyện Lâm Thao  về kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh phong quy mô cấp 
huyện trên địa bàn huyện Lâm Thao năm 2024, để làm tốt công tác phòng, 
chống và loại trừ bênh phong, UBND xã Phùng Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt 
động phòng, chống và loại trừ bệnh phong trên địa bàn xã Phùng Nguyên năm 
2024, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban chấp hành Trung ương khoá XII về công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

- Thông tư số 17/2013/TT-BYT ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô 
cấp tỉnh và cấp huyện;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy 
định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

- Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ Y tế về quy định 
hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế;

- Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về quy định 
chế độ báo cáo thống kê ngành y tế;

- Công văn số 876/BVDLTW-CĐT ngày 19/05/2023 của Bệnh viện Da 
liễu Trung ương về việc hỗ trợ công tác phòng chống phong;

- Nghị quyết số 65-NQ/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Phú Thọ về Đề án nâng cao năng lực hoạt động ngành y tế tỉnh Phú Thọ giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực hoạt động ngành Y tế tỉnh Phú Thọ giai 
đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Triển khai thực hiện chủ động và đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

bệnh phong.



- Khống chế tỷ lệ mắc mới, tỷ lệ lưu hành, chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân 
phong. 

- Đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong đối với xã có bệnh nhân phong trên địa 
bàn xã.

2. Mục tiêu cụ thể
- 100% người dân tại xã loại trừ bệnh phong được tiếp cận thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng chống bệnh phong.
- 100% người có yếu tố nguy cơ được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán bệnh 

phong kịp thời thông qua cơ sở y tế công lập và tư nhân.
- 100% bệnh nhân phong được điều trị, quản lý, chăm sóc tàn tật phục hồi 

chức năng, hòa nhập cộng đồng.
- Duy trì, củng cố hệ thống giám sát dịch tễ bệnh phong trên phạm vi toàn xã.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Thời gian: Năm 2024.
2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn xã.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống và loại 

trừ bệnh phong trên địa bàn xã năm 2024.
- Triển khai loại trừ bệnh phong khi có các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn mới 

của Trung ương.
- Duy trì, củng cố mạng lưới phòng chống bệnh phong ở tuyến xã.
2. Hoạt động chuyên môn
2.1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe
a. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân bằng nhiều hình thức về 

phòng chống bệnh phong
- Nội dung: Phổ biến, tuyên truyền kiến thức về phòng, chống bệnh phong 

tới người dân.
- Hình thức: Tuyên truyền gián tiếp qua loa phát thanh của xã, treo băng rôn, 

poster, pano tại các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông người, phát 
tờ rơi truyền thông và tuyên truyền trên website của đơn vị, tại nơi khám chữa bệnh.

- Đơn vị thực hiện:Trạm Y tế xã triển khai.
b. Nói chuyện chuyên đề phổ biến kiến thức cơ bản về bệnh phong trong 

trường học
- Nội dung: Phổ biến kiến thức cơ bản về bệnh phong cho học sinh Trung 

học cơ sở thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề tại xã triển khai loại trừ 
bệnh phong.



- Số lượng: 01 trường.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2024
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 

huyện, Trạm Y tế xã có bệnh nhân phong cũ.
c. Nói chuyện chuyên đề về phòng chống bệnh phong trong các cuộc họp 

quy mô cấp xã.
- Nội dung:  Phổ biến kiến thức cơ bản về bệnh phong cho cán bộ Đảng, 

chính quyền, đoàn thể tại xã và khu dân cư.
- Số lượng: 01 xã.
- Thời gian thực hiện: Quý II & III/2024.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện.
2.2. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực
Nội dung: Cập nhật kiến thức cơ bản về bệnh phong cho cán bộ thuộc ban 

chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến huyện, tuyến xã, cán bộ y tế chuyên trách 
tuyến huyện và xã. Hướng dẫn rà soát, hoàn thiện các tiêu chí về loại trừ bệnh 
phong quy mô cấp huyện; thời gian thực hiện trong Quý II/ 2024 và đơn vị tổ chức 
tập huấn là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

2.3. Khám sàng lọc phát hiện bệnh nhân phong
- Nội dung: Khám phát hiện bệnh nhân phong mới theo phân vùng dịch tễ 

phong hàng năm thông qua khám sàng lọc tại cộng đồng.
- Dự kiến số lượng khám sàng lọc tại cộng đồng: 600 người.
- Thời gian: Quý II- III/2024
- Địa điểm: Tại trạm tế  xã.
- Đơn vị thực hiện khám sàng lọc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
2.4. Quản lý, điều trị và chăm sóc tàn tật
- Nội dung: Kiện toàn hồ sơ quản lý, hồ sơ chăm sóc tàn tật đối với tất cả các 

bệnh nhân phong; Điều trị lỗ đáo cho bệnh nhân có lỗ đáo và cấp giày phòng ngừa 
lỗ đáo cho tất cả các bệnh nhân có bàn chân mất cảm giác, cấp phát thuốc cho bệnh 
nhân tàn tật.

- Số lượng: 03 bệnh nhân phong.
- Địa điểm: Tại các xã có bệnh nhân phong.
- Thời gian thực hiện: Hàng quý.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 

huyện; Trạm Y tế  xã. 
2.5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, loại trừ bệnh phong
- Nội dung: Kiểm tra, giám sát hỗ trợ hoạt động phòng chống bệnh phong tại  

Trạm Y tế xã, thị trấn, giám sát trước khi kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong 
quy mô cấp huyện; đánh giá chấm điểm theo các tiêu chí của Thông tư số 



17/2013/TT-BYT ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bao gồm các nội 
dung sau:

+ Hoạt động của ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu/ Ban chăm sóc sức khỏe 
nhân dân.

+ Kế hoạch triển khai, báo cáo hàng năm và  báo cáo 3 năm liền trước khi 
được kiểm tra.

+ Hồ sơ bệnh án, và các biểu mẫu thống kê  hoạt động phòng chống phong: 
Danh sách bệnh nhân đang quản lý, báo cáo tình hình quản lý bệnh nhân, mẫu 
thống kê tình hình bệnh nhân phong tàn tật, báo cáo hoạt động phòng chống tàn 
tật, phục hồi chức năng, sổ kế hoạch hoạt động phòng chống phong, sổ giám sát 
hoạt động tuyến trước, sổ tuyên truyền bệnh phong trong nhà trường. 

+ Phỏng vấn 20% số cán bộ cán bộ Đảng, Chính quyền, đoàn thể, cán bộ y 
tế và học sinh trung học cơ sở được hỏi có nhận thức đúng về bệnh phong.

+ Kiểm tra 100% nhà ở của người bệnh phong nghèo, khuyết tật đặc biệt nặng và 
nặng. 

+ Kiểm tra các hình thức tuyên truyền giáo dục về bệnh phong được thực 
hiện: Nói chuyện trong các cuộc họp quy mô xã, thôn, xóm; phát thanh, băng 
cát-xét; video; tờ rơi; tranh ảnh; khẩu hiệu; áp phích; viết báo và thơ ca.

2.6. Công tác chuẩn bị, tiến hành loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện
- Hướng dẫn trạm Y tế xã đang quản lý bệnh nhân Phong, nghiên cứu các 

nội dung của Thông tư số 17/2013/TT- BYT về quy định tiêu chí và hướng dẫn 
kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, đảm bảo đầy đủ các 
điều kiện, tiêu chí quy định tại Thông tư, rà soát và hoàn thiện theo 4 nhóm của 
bảng điểm kiểm tra và đề xuất bổ sung các tiêu chí còn chưa đạt.

- Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tiến 
hành kiểm tra tại các xã thực hiện loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.

- Tổ chức Hội nghị công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Trung Tâm Y tế , Sở Y 

tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Thọ và UBND huyện theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Từ quý III - IV/2024.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế huyện; Trạm Y tế xã.
3. Công tác thống kê, báo cáo
- Thực hiện công tác thống kê báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
- Cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, bệnh án, các biểu mẫu thống kê về hoạt động 

phòng chống phong, danh sách bệnh nhân đang quản lý, báo cáo tình hình quản lý 
bệnh nhân, mẫu thống kê khuyết tật hàng năm, báo cáo hoạt động phòng chống tàn 
tật, phục hồi chức năng, sổ kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh phong, sổ giám 
sát hoạt động tuyến trước.



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm Y tế xã :

- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban ngành, 
đoàn thể tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh phong quy mô 
cấp huyện trên địa bàn xã năm 2024.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị xã hội, các 
trường học để tăng cường tuyên truyền Phổ biến kiến thức về phòng, chống 
bệnh phong để nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn.

- Tham mưu cho UBND xã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ 
bệnh Phong cấp xã, tự tổ chức kiểm tra thực địa theo bảng kiểm tại Thông tư số 
17/2013/TT-BYT (phụ lục 2); Rà soát và hoàn tất các số liệu, sổ sách, báo cáo, 
tài liệu hoạt động phòng, chống phong sau: 

+ Kế hoạch, báo cáo hàng năm và báo cáo 3 năm liền trước khi được kiểm tra.

+ Hồ sơ bệnh án, và các biểu mẫu thống kê hoạt động phòng chống phong: 
Danh sách bệnh nhân đang quản lý, báo cáo tình hình quản lý bệnh nhân, mẫu 
thống kê tình hình bệnh nhân phong tàn tật, báo cáo hoạt động phòng chống tàn 
tật, phục hồi chức năng, sổ kế hoạch hoạt động phòng chống phong, sổ giám sát 
hoạt động tuyến trước, sổ tuyên truyền bệnh phong trong nhà trường. 

+ Các hình thức tuyên truyền giáo dục về bệnh phong được thực hiện (có 
sổ sách minh chứng) về các cuộc tuyên truyền như: Nói chuyện trong các cuộc 
họp quy mô xã, thôn, xóm; phát thanh, băng cát-xét; video; tờ rơi; tranh ảnh; 
khẩu hiệu; áp phích; viết báo và thơ ca.

+ Sổ phỏng vấn 20% số cán bộ cán bộ Đảng, Chính quyền, đoàn thể, cán 
bộ y tế và học sinh trung học cơ sở được hỏi có nhận thức đúng về bệnh phong.

+ Biên bản kiểm tra 100% nhà ở của người bệnh phong theo mẫu quy định. 

- Đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng 
kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

- Đầu mối triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh 
giá, hỗ trợ, báo cáo kết quả triển khai các hoạt  động  phòng, chống và loại trừ bệnh 
phong quy mô cấp huyện trên địa bàn xã năm 2024. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn  các khu dân cư trên địa bàn thực hiện kế hoạch 
phòng, chống và loại trừ bệnh phong năm 2024. 

- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động về  Trung tâm Y tế theo 
quy định.

2. Bộ phận  tài chính, kế toán

Cân đối ngân sách, chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ kịp thời cho công tác 
triển khai kế hoạch loại trừ bệnh phong cấp xã.



3. Cán bộ truyền thông Trạm Y tế, các Ban ngành đoàn thể , đài 
truyền thanh xã :

Phối hợp với Trung tâm Y tế, các ban ngành liên quan thường xuyên 
tuyên truyền Phổ biến, tuyên truyền kiến thức về phòng, chống bệnh phong tới 
người dân.

Chỉ đạo phối hợp tổ chức tuyên truyền gián tiếp qua loa phát thanh của 
xã, treo băng rôn tại các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông 
người, tuyên truyền trên website của đơn vị, tại trạm Y tế  về phòng chống bệnh 
phong.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh Phong quy mô cấp 
huyện trên địa bàn xã Phùng Nguyên năm 2024; yêu cầu các Ban ngành đoàn 
thể, trạm Y tế  xã nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (b/cáo);
- Phòng Y tế,TTYT huyện (b/cáo);
- TT: ĐU, HĐND xã;
- MTTQ, các Đoàn thể;
- Các đơn vị tại muc V kế hoạch (t/h);
- Lưu VT./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn 
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